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Đề 1
	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	Câu 1
(6 điểm)
	Học sinh có thể trình bày các ý:
+ Cách cư xử cười cợt trong giao tiếp thể hiện sự thiếu tôn trọng người giao tiếp.
+ Nghề nào trong xã hội cũng là nghề cao quý trong xã hội.
+ Cần tôn trọng sở thích cá nhân, ước mơ của mỗi người.
+ Nên lắng nghe chia sẻ của bạn và khuyến khích bạn.

	

1,5 điểm

1,5 điểm

1,5 điểm
1,5 điểm

	Câu 2
(4 điểm)
	- Nguyên tắc ứng xử đúng trong xã hội:
+ Lắng nghe khi người khác đang nói.
+ Thực hiện quy định về giao tiếp, ứng xử nơi công cộng.
- Nguyên tắc ứng xử đúng trong xã hội:
+ Ngắt lời khi người khác đang nói mà không xin lỗi trước.
+ Chen lấn, xô đẩy, cười đùa,...gây mất trật tự nơi công cộng.
	
1 điểm
1 điểm
1 điểm
1 điểm


	

 đề 2
	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	Câu 1
(6 điểm)
	Học sinh có thể trình bày các ý:
[bookmark: _Hlk181030899]+ Không nên từ chối thẳng thừng khi người thân của mình quan tâm, chăm sóc.
+ Cần trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp.
+ Nam có thể ăn một chút, rồi cảm ơn bà để giữ lịch sự.
+ Nam có thể chia sẻ với bà những món ăn dân tộc mà mình thích.
	
1,5 điểm
1,5 điểm
1,5 điểm

1,5 điểm


	Câu 2
(4 điểm)
	- Nguyên tắc ứng xử đúng trong xã hội:
+ Lắng nghe khi người khác đang nói.
+ Thực hiện quy định về giao tiếp, ứng xử nơi công cộng.
- Nguyên tắc ứng xử đúng trong xã hội:
+ Ngắt lời khi người khác đang nói mà không xin lỗi trước.
+ Chen lấn, xô đẩy, cười đùa,...gây mất trật tự nơi công cộng.
	
1 điểm
1 điểm




1 điểm

1 điểm






Đề 3
	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	Câu 1
(6 điểm)
	Học sinh có thể trình bày các ý:
+ Cần có thái độ biết ơn với tất cả các thầy cô giáo trong trường. 
+ Chào hỏi tất cả các thầy cô trong trường.
+ Chào hỏi người lớn tuổi, khách đến trường.
	
2 điểm
2 điểm
2 điểm


	Câu 2
(4điểm)
	- Nguyên tắc ứng xử đúng trong xã hội:
+ Lắng nghe khi người khác đang nói.
+ Thực hiện quy định về giao tiếp, ứng xử nơi công cộng.
- Nguyên tắc ứng xử đúng trong xã hội:
+ Ngắt lời khi người khác đang nói mà không xin lỗi trước.
+ Chen lấn, xô đẩy, cười đùa,...gây mất trật tự nơi công cộng.
	
1 điểm
1 điểm
1 điểm

1 điểm












